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	DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC THÀNH LẬP MỚI, 
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(Từ ngày 01/05/2021 đến 31/05/2021)

	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH NAM
	Thôn Phù Long, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0975279823
	 
	04/05/2021
	1

	2
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TECHNO VIỆT NAM
	Xóm 2, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0912997711
	 
	04/05/2021
	2

	3
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC OVERSEAS - CÔNG TY CỔ PHẦN OVERSEAS
	Số 194 đường Giải Phóng, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0943822197
	 
	04/05/2021
	2

	4
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LỢI MART NAM ĐỊNH – CÔNG TY TNHH KOSAME VIỆT NAM
	276 Trần Thánh Tông, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0946642789.
	 
	04/05/2021
	15

	5
	00006
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ  06 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
	Xóm 4, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	05/05/2021
	15

	6
	00005
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 07 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
	Xóm 9, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	05/05/2021
	15

	7
	00025
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI NAM ĐỊNH - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH XUÂN NINH
	Thửa đất số 80 và 184, tờ bản đồ số 11 và 31, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	06/05/2021
	10

	8
	00024
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI NAM ĐỊNH - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH LIÊN MINH
	Thửa đất số 38 và 39, tờ bản đồ 3-I, đội 6, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	06/05/2021
	10

	9
	00001
	XƯỞNG SẢN XUẤT - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU APO
	Thôn Dương Hồi, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	07/05/2021
	50

	10
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH GIẦY AN KHANG
	Số 14, đường Sinh Hóa, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0915 111 695
	 
	07/05/2021
	6

	11
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CỬA HÀNG KHÍ HÓA LỎNG DẦU MỎ DŨNG SƠN - CÔNG TY TNHH DŨNG SƠN NAM ĐỊNH
	Số 36 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0964913442   
	 
	07/05/2021
	8

	12
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂM PHÚC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TÂM PHÚC
	Xóm 18, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283877062-0912267642
	 
	07/05/2021
	25

	13
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TÂM PHÚC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TÂM PHÚC
	Xóm 18, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283877062-0912267642
	 
	07/05/2021
	25

	14
	00001
	KHO HÀNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK AVS VIỆT NAM
	7/355 đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	10/05/2021
	3

	15
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH UNIKO
	Thôn 4, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0973726067
	 
	12/05/2021
	10

	16
	00004
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU ĐỨC THỊNH THÀNH- CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NAM HẢI
	Xóm 6, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0942547889
	 
	13/05/2021
	2

	17
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HẢI HẬU - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
	Số 263, Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	13/05/2021
	4

	18
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN IN THIÊN TRƯỜNG
	Số 79 Ngô Sỹ Liên, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0943971707
	 
	14/05/2021
	6

	19
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG
	Tổ dân phố Tân Ninh, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0917107110
	 
	17/05/2021
	6

	20
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH INOX CƯỜNG THU 
	Thôn Hồng Phong, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0228 3681222     
	 
	17/05/2021
	50

	21
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC HỢP KIM ĐỆ NHẤT CỔNG
	Xóm 3, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0913995666
	 
	17/05/2021
	5

	22
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH HẠNH THỦY
	Xóm 12, Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0913517990
	 
	17/05/2021
	10

	23
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH VŨ
	Xóm 3, Khu B, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0988827176
	 
	17/05/2021
	2

	24
	00003
	CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SPN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 03
	Tổ dân phố 01, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	18/05/2021
	6

	25
	00020
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VINMART+ NDH 20 - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE
	Số 5 đường Phan Đình Phùng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0247106686
	 
	21/05/2021
	10

	26
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG KHOA
	Đường 57B, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0904693278
	 
	24/05/2021
	3

	27
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY THUẬN PHÁT
	Km số 5, đường 10 Vụ Bản, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0946.277.655
	 
	26/05/2021
	10

	28
	00007
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GIAO THỦY - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
	Tổ dân phố 01, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	26/05/2021
	5

	29
	00008
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH XUÂN TRƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
	Tổ 14, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	27/05/2021
	5

	30
	00003
	NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ JAMES BOAT 
	Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0904895157
	 
	27/05/2021
	10

	31
	00019
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT QUỸ NHẤT - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	Khu II, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	32
	00018
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT MỸ LỘC - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	Km 7 + 500 đường 21A, Thị Trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	33
	00017
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT VỤ BẢN - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	229 Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	34
	00015
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT NGHĨA HƯNG - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	Khu 1, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	35
	00016
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT LỘC VƯỢNG - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	78 Đông A, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	36
	00020
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT NAM TRỰC - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	29 Quán Triền, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	37
	00014
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT HÀNG THAO - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	224 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	38
	00021
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT Ý YÊN - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	Đường 57 Phố Cháy, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	39
	00022
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT TRỰC NINH - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	194 Điện Biên, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	40
	00023
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT CỒN - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	14 Khu Cao An, Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	41
	00024
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT XUÂN TRƯỜNG - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	42
	00025
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHTT GIAO THỦY - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NAM ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 
	Khu 1, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	28/05/2021
	3

	43
	00021
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VINMART+ NDH 21 - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE
	167 Phù Nghĩa, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02471066866
	 
	31/05/2021
	10

	44
	2700789672-001
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH - VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
	Thôn Phú An, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02206278188
	 
	05/05/2021
	1000

	45
	0900233208-001
	CHI NHÁNH NAM ĐỊNH – CÔNG TY TNHH KIDO HÀ NỘI
	Tổ 12, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0221 3972750                         
	 
	18/05/2021
	5

	46
	0316552014-003
	CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NGỌC KHÁNH
	Số nhà 119 Minh Khai, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0902.003.679
	 
	18/05/2021
	3

	47
	0108768005-001
	CHI NHÁNH TẠI NAM ĐỊNH- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÂN VINH
	Km 110+500 quốc lộ 10, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0889958386
	 
	24/05/2021
	2

	48
	0601216187
	CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU VINATEX
	Xóm Đoài 1, Thôn Mai Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0981218179
	TÔ THỊ NGỌC MAI
	04/05/2021
	8

	49
	0601216204
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TUẤN HOA
	Xóm 2, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0940277616
	VŨ VĂN TUẤN
	04/05/2021
	4

	50
	0601216282
	CÔNG TY TNHH NHÔM CHIẾN THẮNG
	Tổ 16, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0912283327
	NGUYỄN VĂN CHIẾN
	04/05/2021
	2

	51
	0601216324
	CÔNG TY TNHH MTV NOS APPAREL
	Số 89, Đường Tức Mặc, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0945.585.685
	TRẦN QUỲNH TRANG  
	05/05/2021
	6

	52
	0601216331
	CÔNG TY TNHH COTECOM NAM ĐỊNH
	Đội 15 Minh Thắng, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0945 018 507
	LÊ THỊ MƯỜI
	06/05/2021
	3

	53
	0601216349
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁNH ĐỒNG VÀNG
	Xóm Tiên, thôn Giáp Ba, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0912 59 85 85                          
	TRẦN BÙI HUYỀN ANH
	06/05/2021
	5

	54
	0601216388
	CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT PVC
	Thôn Đa Mễ, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0913 290 320                            
	PHẠM VĂN CHUNG
	07/05/2021
	60

	55
	0601216405
	CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG AGRI
	Đội 5, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0987155922
	TRẦN XUÂN HIẾU
	10/05/2021
	2

	56
	0601216412
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THẾ GIỚI PHỤ TÙNG
	Xóm 7, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0972958166
	PHẠM VĂN CƯƠNG
	10/05/2021
	2

	57
	0601216444
	CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO PHÚ HƯNG
	Km7+500, đường 21B, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0868680398
	VŨ ĐỨC LƯỢNG
	10/05/2021
	5

	58
	0601216451
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC AN ĐỨC THỊNH
	Xóm 12, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0915586297
	TRỊNH HOÀI BÃO
	11/05/2021
	3

	59
	0601216518
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI
	Tổ 4, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0913234825
	BÙI VĂN TRƯỜNG
	11/05/2021
	5

	60
	0601216532
	CÔNG TY TNHH VICOBINH HANG
	Khu C, tổ dân phố Phúc Trọng, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0862102594
	PHẠM THỊ HẰNG
	12/05/2021
	3

	61
	0601216500
	CÔNG TY TNHH TANG LỄ NAM THÀNH
	Tổ dân phố số 4 - Lương Xá, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0916431818
	TRẦN THỊ VÂN ANH
	12/05/2021
	3

	62
	0601216596
	CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC Ý YÊN
	Thôn An Nhân, Xã Yên Tân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.600.000.000
	0967180471
	BÙI THỊ HOÀI THƯƠNG
	13/05/2021
	2

	63
	0601216606
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI NAM DƯƠNG 
	227 Quán Chiền, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0376.101.975
	NGUYỄN VĂN VANG
	13/05/2021
	10

	64
	0601216613
	CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HOÀNG VỸ
	Tổ dân phố số 17, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0868385015
	NGUYỄN ĐỨC THIỆN
	13/05/2021
	50

	65
	0601216645
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC GIA BẢO PHÚC
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0915586297
	MAI TRUNG DŨNG
	14/05/2021
	3

	66
	0601216638
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ QUANG HUY
	Xóm Xuân Đài Đông, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0912306045
	NGÔ THỊ HIỀN
	14/05/2021
	2

	67
	0601216620
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH LINH
	Xóm 6, Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	087 886 2568                    
	NGUYỄN MẠNH LINH                
	14/05/2021
	8

	68
	0601216691
	CÔNG TY TNHH THỦY LONG VINA
	Tổ dân phố 14, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	34.000.000.000
	0948.818.181                    
	NGUYỄN VĂN TUYỀN           
	14/05/2021
	8

	69
	0601216684
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TS
	Thôn Môn Nha, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0822663166 
	TRẦN THANH SƠN           
	14/05/2021
	10

	70
	0601216726
	CÔNG TY TNHH MAY NGUYỆT CHÂM
	Xóm 2, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0986862357
	NGUYỄN VĂN CHÂM
	17/05/2021
	5

	71
	0601216701
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP AN THÁI 88
	Xóm 5, Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0365390886
	NGUYỄN VĂN THÁI
	17/05/2021
	5

	72
	0601216807
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI THỦY NAM PHƯƠNG
	Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	0942655199
	HOÀNG VĂN NGỌC
	19/05/2021
	2

	73
	0601216814
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUỆ TÂM
	Đội Bắc, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0856868988
	TRẦN DUY ĐIỆP
	19/05/2021
	3

	74
	0601216885
	CÔNG TY TNHH TRINH BÙI
	Số nhà 322, Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0856157968
	BÙI THỊ KIỀU TRINH 
	20/05/2021
	3

	75
	0601216860
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ JIAYI
	Đường N5, Khu công nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của công ty TNHH dây lưới thép Quang Toàn Nam Định), Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	34.830.000.000
	057463274669
	ZOU  ZHONGDI      
	20/05/2021
	5

	76
	0601216878
	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TRUNG THÁI
	Tổ 8, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0855331868
	TRẦN THỊ QUÝ           
	20/05/2021
	10

	77
	0601216927
	CÔNG TY TNHH SƠN DUY KHẢI
	Số nhà 329 TDP số 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0965990999
	PHẠM DUY KHẢI
	21/05/2021
	10

	78
	0601216892
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG LONG
	26/36 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.568.000.000
	0912.977.555
	NGUYỄN THỊ TUYẾT                
	21/05/2021
	8

	79
	0601216966
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG
	Khu 5B, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0982626543
	NGUYỄN THỊ MIỀN
	24/05/2021
	6

	80
	0601216973
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA THÀNH
	Số 50 Trần Phú, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.800.000.000
	0942699882
	TRẦN THỊ KHÁNH CHI
	24/05/2021
	3

	81
	0601217007
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN HOÀNG NAM
	Số 13/46/74 đường Phạm Ngũ Lão, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0917 220 846
	NGÔ VŨ HỒNG           
	25/05/2021
	3

	82
	0601217039
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH
	Tổ 13, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.900.000.000
	0916792015
	VŨ VĂN TUẤN
	26/05/2021
	2

	83
	0601217046
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG LONG XUYẾN 
	Xóm Đinh Tiên Hoàng , Xã Hải Lý, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0386545982
	MAI CAO LONG    
	26/05/2021
	2

	84
	0601217085
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI THÀNH CHUNG
	Thôn Báo Đáp, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0944436861
	PHẠM CÔNG CHỨC
	26/05/2021
	5

	85
	0601217127
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA BẢO VINA
	Thôn 10, Xã Yên Lộc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0984 753 890
	VŨ XUÂN ĐĂNG           
	27/05/2021
	6

	86
	0601217134
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN THỊNH
	Số 3/14 tổ 14 Đông Mạc, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.868.000.000
	0942741985
	TRẦN XUÂN CÔNG
	27/05/2021
	2

	87
	0601217166
	CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VINAX
	Xóm 3, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0963951112
	TRẦN LINH CHI
	27/05/2021
	10

	88
	0601217198
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN
	Khu 6, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0923363471
	PHẠM THỊ SEN       
	28/05/2021
	6

	89
	0601217180
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT
	Đội 31, thôn Hạ, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.868.000.000
	0849193566
	ĐỖ MẠNH BẢO
	28/05/2021
	2

	90
	0601217222
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC AN NHIÊN
	Thôn Vân Cát, Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.000.000.000
	0349725681 
	TRẦN THỊ NHIÊN
	31/05/2021
	4

	91
	0601217261
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG GIẤY HUY HIẾU
	Ninh Xá Thượng, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0327849519
	TRỊNH THỊ OANH
	31/05/2021
	5

	92
	0601217247
	CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XƯỞNG SỐ 07
	Tổ 4, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	300.000.000
	0839609502
	BÙI NHẬT NAM 
	31/05/2021
	3

	93
	0601216437
	CÔNG TY TNHH DV & TM ĐIỆN MÁY VIỆT 
	Phố Đồng Lư, Xã Tân Thịnh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0965 702 488
	ĐINH THỊ LAN ANH   
	10/05/2021
	6

	94
	0601216469
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH NAM
	Xóm Đại Thắng, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0971751515
	TRẦN VĂN TRUNG
	11/05/2021
	2

	95
	0601216652
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG KHẢI
	Xóm Đông, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0342518379
	NGUYỄN CHUNG KIÊN
	14/05/2021
	5

	96
	0601216719
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM GT
	Xóm 7, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0902011283
	NGUYỄN SỸ NGUYÊN
	17/05/2021
	7

	97
	0601216902
	CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TÂM TRÍ TÍN
	Số 47 đường Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	800.000.000
	0918947967
	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
	21/05/2021
	1

	98
	0601217021
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH CHIẾN
	Thôn Điện An, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0966108904
	NGUYỄN THỊ ĐƯỢM              
	25/05/2021
	5

	99
	0601217053
	CÔNG TY TNHH HỒNG MINH THANH
	102 Bắc Ninh, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0912292756
	HOÀNG ĐĂNG DOANH
	26/05/2021
	10

	100
	0601217092
	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HẢI LONG
	67 Lưu Chí Hiếu, Đô Thị Thống Nhất, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0943.904.444                 
	TRẦN VĂN THIỆN
	27/05/2021
	10

	101
	0601217102
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH PHÚ
	Xóm Trung Thôn, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0394512345 
	NGUYỄN Ý LINH             
	27/05/2021
	10

	102
	0601217159
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY BIÊN
	Cụm công nghiệp Xuân Tiến, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.800.000.000
	0834807212
	TRỊNH VĂN BIÊN
	27/05/2021
	3

	103
	0601217208
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH TÂM
	Phố Cầu, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0975427348
	PHẠM ĐỨC NGUYÊN
	28/05/2021
	5

	104
	2300370686-005
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHÚC THÀNH TẠI NAM ĐỊNH
	Số 545 Đường Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0912850928
	 
	06/05/2021
	6

	105
	2400846383-001
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GOLF TRƯỜNG AN
	Số 398 (số 20 cũ) đường Điện Biên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283.935858
	 
	17/05/2021
	10

	106
	0600672388-001
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN BALITEX VIỆT NAM
	Km 132 + 200 Quốc lộ 10, Xã Yên Quang, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0919146234/0984049168
	 
	26/05/2021
	3

	107
	0601216194
	CÔNG TY CỔ PHẦN GFES
	Km12 Quốc lộ 21A, Thôn Đại Thắng, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0911 055 135
	TRẦN ĐĂNG KHOA 
	04/05/2021
	8

	108
	0601216317
	CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SHIN POONG
	Xóm 5, Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0963132699
	TRẦN THỊ HẰNG
	05/05/2021
	300

	109
	0601216476
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
	Đại lộ Lê Đức Thọ, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0917777988
	ĐINH THỊ HƯỜNG
	11/05/2021
	3

	110
	0601216490
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THĂNG LONG
	Xóm Thượng, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	25.000.000.000
	0961082999
	PHẠM NGỌC HÀ
	11/05/2021
	5

	111
	0601216733
	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN MẠNH
	Xóm 15, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	303.100.000
	03888.36999
	VŨ VĂN MẠNH
	17/05/2021
	3

	112
	0601216797
	CÔNG TY CỔ PHẦN OCD VIỆT NAM
	5/285 Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.900.000.000
	0989197665
	LƯU QUANG HẢI
	19/05/2021
	12

	113
	0601216839
	CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP KIM NHÔM TUẤN PHÁT
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0913159391 - 0355404088 - 0968445696
	MAI HOÀNG ANH TUẤN
	19/05/2021
	10

	114
	0601216846
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THỊNH LONG
	Tổ dân phố số 15 , Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	0941049666
	NGUYỄN VĂN LÂM
	20/05/2021
	10

	115
	0601216934
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ QUÝ
	Thôn Tam Thôn, Xã Trực Thuận, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	0912654944
	NGUYỄN VĂN QUÝ
	24/05/2021
	9

	116
	0601216941
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ THÀNH CÔNG
	Thôn Phượng Tường 2, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0936644338 - 0912930261
	BÙI VĂN KHƯƠNG
	24/05/2021
	10

	117
	0601216998
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN DUY ANH
	Xóm 14, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0913777692
	NGUYỄN VĂN HƯNG
	25/05/2021
	20

	118
	0601216980
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NNX NAM ĐỊNH
	Xóm An Trạch, Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0944728888
	MAI THỊ HỒNG NGUYỆT
	25/05/2021
	3

	119
	0601217014
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG HƯNG THỊNH PHÁT
	Đường 10, thôn Nhì, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	############
	0989534647
	LÊ MẠNH THƯỜNG
	25/05/2021
	10

	120
	0601217078
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NAM DƯƠNG
	Số nhà 62 Trương Hán Siêu, KĐT Hòa Vượng, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0978156885
	NGUYỄN HỮU THIỆN
	26/05/2021
	3

	121
	0601217215
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI TDT
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0913213504
	VŨ MINH ĐỨC
	28/05/2021
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

00001

NHÀ NGHỈ SAO MAI

Km 2 đường 21B Địch Lễ, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

0904101379

 

18/10/2011

3

2

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI THỊNH

204 đường Giải phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

0915770158

 

21/11/2013

10

3

00002

KHO HÀNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI THỊNH

Xóm Hồng Phúc, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

 

 

21/11/2013

2

4

0100108871-005

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY - CHI NHÁNH HÀ NAM NINH

Số 213 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

03503849724

 

05/06/1995

30

5

0600817770-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM

Khu Đô thị Nghĩa Hưng, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

03503712668

 

24/10/2016

20

6

0103957520-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GỐM SỨ ĐỨC MINH TẠI NAM ĐỊNH

Số 227 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

 

 

15/12/2016

2

7

0106844349-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XE ĐIỆN THỦY TÙNG TẠI NAM ĐỊNH

Đường 37B, Thôn Trung Cấp, Xã Tam Thanh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

0971 728 867

 

12/02/2018

3

8

0600812758

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN HÀ

Thôn Ninh Xá Thượng , Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.888.888.000

03503824485

TẠ CÔNG ĐIỆN

18/07/2011

9

9

0601102239

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH HẰNG

Số 67 đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0915551265

VŨ THỊ HỒNG ĐIỆP

15/01/2016

3

10

0601162090

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI THỊNH PHÁT

Thôn Phụ Long, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.600.000.000

0917276244

ĐẶNG VĂN MẬU

08/08/2018

10

11

0601164161

CÔNG TY TNHH SKY MUSIC ACADEMY

Số 115 Trường Chinh, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.500.000.000

0908322264

BÙI LÂM ĐỒNG

09/10/2018

3

12

0601165013

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUANG HÀ

Xóm Đông, Thôn Hành Quần, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0945.805.128

TRẦN THỊ ĐÔNG

29/10/2018

6

13

0600343922

CÔNG TY TNHH MINH HÒA

Km 3 đường 21B Địch Lễ, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

03503859499

MAI ĐĂNG HÒA

29/12/2005

5

14

0600731499

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI NAM THÀNH CÔNG

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0914 556 557

VŨ THỊ DUNG

08/09/2010

5

15

0601038174

CÔNG TY TNHH THÉP PHÚC AN

Xóm 2, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

03503793223 - 0979955222

TRẦN THỊ THÙY NINH

14/07/2014

4

16

0600396360

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI THỊNH

Thôn Vị Dương, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0350.3842470 - 0915770158

 

07/09/2007

15

17

0600993977

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HOÀNG VINH

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

300.000.000

0350.3753060

 

28/08/2013

2

18

0600617676

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

Số 85/2 tổ 1, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.100.000.000

02283859320

VŨ THỊ HÀ

04/06/2009

10

19

0600807490

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐÔNG DƯƠNG

479 đường Trường Chinh, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.800.000.000

0350.3648060

TRẦN QUỐC BẢO

06/05/2011

35

20

0600817770

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM

Số nhà 52 khu phố II, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0350.3871783 - 0944905668

TRẦN VĂN LINH

11/08/2011

9

21

0601067168

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH HÀ

Số 18/43 Gốc Mít, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.800.000.000

0941928418

NGUYỄN THỊ THÚY MÙI

01/04/2015

15

22

0601144327

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI CHÂU

Xóm 2, Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.600.000.000

01255073366

VŨ THỊ HUỆ

20/11/2017

5

23

0601175237

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH KHAI THÁC NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Lô HT4, đường N3 Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

100.000.000.000

02288856886

VŨ TIẾN ĐẠT

25/01/2019

10

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	00001
	CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH
	Số 188 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0912180624
	 

	2
	00001
	CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 28 - CỬA HÀNG THỜI TRANG NAM ĐỊNH - ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1
	Gian hàng Belluni S1-03, TTTM Nam Định Tower, số 91 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0913 886 444
	 

	3
	0900278632-001
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC DỆT KIM SMART SHIRTS (VIỆT NAM) TẠI NAM ĐỊNH
	Km 4, Quốc lộ 10A, Xã Yên Quang, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	03503954267
	 

	4
	0601187200
	CÔNG TY TNHH TM VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÀNH CÔNG
	Xóm 2, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0868165345
	TRẦN VĂN CÔNG

	5
	0601211661
	CÔNG TY TNHH VIỆT TUYỀN
	Km4 đường 10, Xã Yên Quang, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	25.000.000.000
	0973561948
	TRẦN THỊ NGA

	6
	0601068429
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT ĐẠT
	Xóm 6, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.600.000.000
	0912138115
	TRẦN DUY DỰ

	7
	0601136238
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN MINH QUANG
	Xóm 4, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0913 011640
	TRẦN XUÂN HOAN

	8
	0601180170-001
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DVE
	Số 185 đường Hàng Thao, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0904361909
	 

	9
	0601194328
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 68
	Số 96 Nguyễn Trãi, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0925593555
	TRẦN VIẾT TRƯỜNG

	10
	0601195963
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NATBIOCARE
	Số 356 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0796010999
	BÙI HỮU VIỆT


